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	1. Nuôi dưỡng:* Ăn uống:
- Trẻ được ăn đầy đủ 4 loai thực phẩm 
- Trẻ làm quen với một số món ăn do nhà trường chế biến 
- Có một số hành vi văn minh trong ăn uống (không nói chuyện trong khi ăn ,không bốc thức ăn ,hắt hơi biết che miệng ...)
* Tổ chức giấc ngủ:
- Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ giấc ,
- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo ấm áp, giảm ánh sáng, tránh gió lùa trong phòng ngủ .
	

- 100% trẻ được ăn hết suất của mình thích các món ăn do các cô chế biến .
- 100% trẻ thực hiện tốt các hành vi văn minh trong ăn uống 

-100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo yêu cầu của từng độ tuổi 
- Phòng ngủ ấm áp, không có có gió lùa vào. Có đủ chăn đắp cho trẻ.
	

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều 






- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa



	

	2. Vệ sinh:
* Vệ sinh cá nhân :
- Trẻ cho cô rưa tay đúng thao tác vệ sinh
* Vệ sinh môi trường 
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sạch sẽ
* Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết lao động lau chùi đồ dùng đồ chơi và các loại giá cùng cô.
	

- 100% trẻ được rữa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng .
- 100% trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường .
- 100% trẻ biết giúp cô lau chùi đồ dùng đồ chơi vào chiều thứ 6
- 100% trẻ biết tự giữ vệ sinh môi trường
	

- Tổ chức cho trẻ trước sau khi ăn và sau khi ngủ dậy 



- Giáo dục mọi lúc mọi nơi


	

	3. Chăm sóc sức khỏe
* Sức khỏe:- Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân ,biết một số biểu hiện như sốt, ho.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Không cho trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm, không chơi với đ/c không đảm bảo  AT 
* Phòng bệnh:
- Phòng một số bệnh thường gặp vào mùa đông
	

- 100% trẻ được phòng và đưa đến trung tâm y tế khi phát hiện bệnh .


	
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ .




- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phóng thanh trường và tờ rơi
	

	4. An toàn cho trẻ
* Thể lực:- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
* Tính mạng:
 - Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.
- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
	- 100% trẻ có thể lực tốt khỏe mạnh.
- Trẻ vui vẻ thoái mái khi ở trường, lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng.
- 100% trẻ không chơi những vật nguy hiểm
	- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát củacô.
- Mọi lúc mọi nơi.
- Thường xuyên có kế hoạch sữa chữa đồ dùng đồ chơi hỏng .
	


                                    ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ












MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 
 CHỦ ĐIỂM: GIA ĐÌNH THÂN YÊU- NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO
  
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	*MT3. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng
	+ Đi  trên ghế thể dục đầu đội túi cát

	*HĐH: - Đi  trên ghế thể
dục đầu đội vật
+T/C: Chuyền bóng
-HĐ chơi mọi lúc mọi nơi cho trẻ thực hành đi thăng bằng trên ghế TD.

	*MT6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập tổng hợp.
	+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m.
+Bò dích dắc qua 7 điểm
	-HĐH: + Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m. 
HĐH +Bò dích dắc qua 7 điểm
- Chơi NT: Bò bằng bàn tay bàn chân chơi mọi lúc mọi nơi.

	*MT17. Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng....là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không  nghịch các vật  sắc, nhọn.
	- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng khi đến gần; không  nghịch các vật  sắc, nhọn.
- Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích
	· HĐ mọi lúc mọi nơi-Phối kết hợp với phụ huynh trò chuyện với trẻ về các vận dụng không an toàn như dao, kéo, bàn là ấm điện, bếp lửa, 
· HĐGDKNS

	*MT20. Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	+ Biết gọi người lớn khi gặp  trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu…
+ Kỹ năng phòng tránh khi có hỏa hoạn
+ Kỹ năng phòng tránh bỏng
+ Không nhận quà và đi theo người lạ
· Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ 
	· Phối kết hợp với phụ huynh trao  đổi trò chuyện với trẻ về các trường hợp khẩn cấp khi trẻ gặp như cháy, nổ,…
· Qua tiết HĐN giờ KNS
· HĐ mọi lúc mọi nơi Hàng ngày cô trò chuyện với trẻ để trẻ nhớ được địa chỉ gia đình mình

	                                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	*MT27. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau trong chủ đề gia đinh và ngày hội của cô giáo

	 Đồ dùng gia đình 

	- HĐH: Phân nhóm phân loại đồ dùng trong gia đình
- Chơi HĐ ở các góc: Góc nghệ thuật: Tạo một số đồ dùng gia đình từ nguyên vật liệu thiên nhiên

	*MT33. Nhận biết và đếm trên đối tượng trong phạm vi 6 và đếm theo khả năng.
	- Ôn số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số 6

	· HĐH: Số 7(T1)
· Chơi HĐ ở các góc: Góc học tập: vui học toán đếm số lượng trong phạm vi 6

	

	*MT34. So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.

	- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6, tạo nhóm có số lượng 6.

	- HĐ Học: Số 7(T2)
- Chơi HĐ ở các góc: các trò chơi số lượng ở Góc Học tập
- Phối kết hợp với phụ huynh cách cho trẻ thêm bớt, nhận biết trong phạm vi 7 và  nhận biết các con số 1-7thông qua video và  hướng dẫn phụ huynh mở chương trình 123 ta cùng đếm trên kênh VTV7 cho trẻ học -Phụ huynh cho trẻ tận dụng các điều kiện sẵn có trong cuộc sống để thêm bớt

	*MT35. Gộp,Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau

	- Trẻ biết gộp/ tách  7 đối tượng thành 2 phần theo các cách chia khác nhau và đếm

	-HĐH: Số 6(T3)
- Chơi HĐ ở các góc: Các trò chơi với số lượng trong góc HT
-Phối kết hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ mở chương trình 123 ta cùng đếm trên kênh VTV7 để  trẻ học bài số 6 cách chia tách số lượng.

	*MT37. Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).
	- Phối hợp với  phụ huynh hướng dẫn trẻ nhận biết các con số trong biển số nhà, Biển số xe của gia đình thông qua cuộc sống hàng ngày.

	*MT 48. Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Gia đình của bé.
- Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ.
- Sở thích của các thành viên trong gia đình.
	-HĐG: Chơi trò chơi gđ
-HĐ mọi lúc mọi nơi

	*MT 54. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội chủ đề gia đình và ngày hội cô giáo
	- Ngày hội của cô giáo (Ngày 20/11)


	-HĐH: Ngày hội của cô giáo
- Cô cung cấp các kiến thức về các hoạt động của ngày 20/11cho phụ huynh để phụ huynh trò chuyện cho  trẻ . Và mở youtobe cho trẻ các hoạt động chào mừng ngày hội của cô giáo.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	*MT63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
	· Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề, phù hợp độ tuổi.
	-HĐH: Thơ  “Em yêu nhà em”
- HĐC: Cho trẻ đọc thơ mọi lúc mọi nơi



	MT64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện 
	· Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
 -  Kể chuyện sáng tạo.
	 - HĐH: Chuyện “Ba cô gái”, Truyện “Cậu bé Tích Chu”
- Phối hợp phụ huynh kể cho trẻ nghe chuyện : Ba cô gái, mở youtobe chuyện “Ba cô gái” cho trẻ nghe


	*MT75. Nhận dạng các chữ e ê trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận biết và phát âm đúng, rõ ràng  chữ cái e  ê

	- HĐH: + LQCC e ê
- HĐH: Trò chơi CC e ê
- Phối hợp với  phụ huynh ở nhà  mở chương trình ABC vui từng giờ trên kênhVTV7 cho trẻ học chữ cái e ê

	                         LĨNH VỰC PHÁT TIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI

	*MT 70. Không nói tục, chửi bậy 
	- Nói lễ phép, sử dụng các từ lịch sự.
	- Phối hợp với  phụ huynh dạy trẻ ở nhà đọc cho trẻ nghe những lời hay ý đẹp
*HĐH: MTXQ-KPTCXH:Trò chuyện sáng Gia đình thân thương của bé. Dạy trẻ nói lễ phép với người lớn 

	*MT80. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
Biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình
	Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
· Biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình.
· Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	+Phối hợp với phụ huynh thường xuyên trò chuyện với trẻ về tên, tuổi tên các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình 
·  Thường xuyên trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình và công việc của các thành viên .
Thường xuyên nhắc nhở trẻ, giáo dục trẻ biết giúp đỡ mọi người và vâng lời ông bà bố mẹ 

	*MT83. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	Vâng lời, làm một số công việc trong gia đình/trường, lớp vừa sức.
-  Dạy trẻ kỷ năng giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	· Vâng lời, làm một số công việc trong gia đình/trường, lớp vừa sức.

- HĐH: “Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh khi có hỏa hoạn xẩy ra”

	*MT95. Thực hiện được một số quy định gia đình và vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
	· Một số quy định gia đình vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép)
	- Hướng dẫn cho phụ huynh dạy trẻ biết được một số quy định trong gia đình của mình
`

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	

*MT106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc;Trong chủ điểm
 gia đình- ngày hội của cô giáo
	- Hát, vận động theo nhạc,thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc.

	-HĐH: NH: Chỉ có một trên đời. Bông hồng tặng cô,Bàn tay mẹ.
-HĐ mọi lúc mọi nơi: cô mở cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề

	
	
	

	*MT108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...trong chủ điểm gia đình- Ngày hội của cô giáo.
	- Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
	-HĐH: 
+DH: Bé quét nhà,cả nhà đều yêu.
+ Chơi HĐ ở các góc: trẻ vui hát ở góc âm nhạc.
+ HĐ mọi lúc mọi nơi
-HĐH: Âm nhạc đa văn hoá

	*MT109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.Trong chủ điểm Gia đình thân yêu- ngày hội của cô giáo
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	· VĐMH múa: Cô giáo miền xuôi
· Chơi HĐ ở các góc
· Mở loa nhạc cho trẻ hát vđ mọi lúc mọi nơi

	*MT111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.

	- HĐH: -Vẽ người thân trong gia đình
- HĐH: Vẽ cái nồi
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Vẽ cái cốc, các đồ dùng trong gia đình

	*MT112.  Phối hợp các kĩ năng  cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình ở chủ điểm Gia đình ngày hội của cô giáo

	- Cắt, dán; xé dán, trang trí, tạo hình theo chủ đề, phù hợp với trẻ, nhà trường và địa phương để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	- HĐH: Cắt dán ngôi nhà
- HĐ chơi ở các góc: Góc NT: cắt dán ngôi nhà của bé từ các nguyên vật liệu thiên nhiên
- HĐmọi lúc mọi nơi: cắt xé dán các nội dung về chủ đề.
- Hướng dẫn phụ huynh mở các kênh youtobe, VTV2 chương trình “ Bé khéo tay hay làm” cho trẻ xem



